
Phụ lục I

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2023 CỦA CÁC CƠ QUAN
ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

Tính đến thời điểm ngày 16/12/2024

(Kèm theo Báo cáo số ….../BC-BTC ngày ….../….../2024 của Bộ Tài chính)

TT Tên cơ quan đại diện chủ sở
hữu

Báo cáo giám sát tài chính Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại
DNNN Ghi chúDNN 100% vốn NN DN có vốn NN

Đã gửi Chưa gửi Đã gửi Chưa
gửi

Đã gửi Chưa
 gửiSố Ngày tháng Số Ngày tháng Số Ngày tháng

I Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ

1 Bộ Quốc phòng 2163/BQP-TC 10/06/2024 2163/BQP-TC 10/06/2024 2164/BQP-TC 10/06/2024
2 Bộ Công an 2130/BCA-H01 26/6/2024 2130/BCA-H01 26/6/2024 2130/BCA-H01 26/6/2024
3 Bộ Tài chính x x x
4 Bộ Công thương 5056/BCT-KHTC 07/17/2024 5056/BCT-KHTC 07/17/2024 4310/BCT-TCCB 06/21/2024

5 Bộ Giao thông vận tải 6612/BGTVT-QLDN 06/21/2024 6612/BGTVT-
QLDN 06/21/2024 6612/BGTVT-QLDN 06/21/2024

6 Bộ Xây dựng 3792/BXD-KHTC 02/7/2024 3792/BXD-KHTC 02/7/2024 3792/BXD-KHTC 07/02/2024

7 Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội

2325/BLĐTBXH-KHTC 31/5/2024 Không có DN thuộc đối tượng này 2325/BLĐTBXH-
KHTC 31/5/2024

8 Bộ Thông tin và Truyền thông 1553/BTTTT-KHTC
1636/BTTTT-KHTC

24/4/2024
26/4/2024 Không có DN thuộc đối tượng này 2098/BTTTT-KHTC 05/30/2024

9 Bộ Giáo dục và Đào tạo 3296/BGDĐT-KHTC 01/7/2024 3296/BGDĐT-
KHTC 01/7/2024 3969/BGDĐT-KHTC 31/7/2024

10 Bộ Y tế 3160/BYT-KHTC 10/06/2024 Không có DN thuộc đối tượng này 2719/BYT-KHTC 21/5/2024

11 Bộ Khoa học và Công nghệ 2589/BKHCN-KHTC 15/7/2024 Không có DN thuộc đối tượng này 2589/BKHCN-KHTC 15/7/2024

12
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3168/BVHTTDL-KHTC 29/7/2024 3168/BVHTTDL-
KHTC 29/7/2024 3168/BVHTTDL-

KHTC 29/7/2024

13 Đài Tiếng nói Việt Nam Không có DN thuộc đối tượng này 1526/TNVN-KHTC 25/6/2024 Không có DN thuộc đối tượng này

14 Đài Truyền hình Việt Nam Không có DN thuộc đối tượng này 685/THVN-KHTC 31/5/2024 Không có DN thuộc đối tượng này

15 Thông tấn xã Việt Nam 533/TTX-KHTC 17/5/2024 Không có DN thuộc đối tượng này 533/TTX-KHTC 17/5/2024

16 Viện Hàn lâm khoa học và công
nghệ 1533/VHL-KHTC 02/7/2024 Không có DN thuộc đối tượng này 1612/VHL-KHTC 02/07/2024

17 Bộ Nông nghiệp & phát triển
nông thôn 3733/BNN-TC 05/24/2024 3733/BNN-TC 05/24/2024 4862/BNN-TC 07/09/2024

18 Bộ Tài nguyên và Môi trường 3501/BTNMT-KHTC 31/5/2024 Không có DN thuộc đối tượng này 3501/BTNMT-KHTC 31/5/2024

19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5209/NHNN-TCKT 06/24/2024 8882/NHNN-TCKT 10/28/2024

20 Ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại DN
Tổng công ty Đầu tư và Kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC); 1272/BC-UBQLV 06/20/2024 1420/UBQLV-TH 07/01/2024

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
(PVN); 1981/BC-UBQLV 08/30/2024 1238/UBQLV-NL 06/18/2024

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
(Petrolimex); 1072/BC-UBQLV 05/31/2024

 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
(Vinachem); 1063/BC-UBQLV 05/30/2024 1361/UBQLV-CN 06/26/2024

Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN); 1982/BC-UBQLV 08/30/2024 x

Tập đoàn Công nghiệp Than -
Khoáng sản Việt Nam; 1960/BC-UBQLV 08/29/2024 1575/UBQLV-NL 07/17/2024

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
(Vinataba); 1071/BC-UBQLV 05/31/2024 433/QĐ-UBQLV 09/13/2024

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam (VNPT); 1477/BC-UBQLV 05/7/2024 1716/UBQLV-CNHT 06/08/2024

Tổng công ty Viễn thông
MobiFone; 1444/BC-UBQLV 03/7/2024 1648/UBQLV-CNHT 26/7/2024

Tổng công ty Hàng không Việt
Nam (Vietnamairlines); 1617/BC-UBQLV 07/23/2024

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
2782/UBQLV-
CNHT 11/28/2024

Tổng công ty Đường sắt Việt
Nam 1585/BC-UBQLV 07/18/2024 2441/UBQLV-CNHT 10/15/2024

Tổng công ty Đầu tư phát triển
đường cao tốc Việt Nam (VEC) 1187/BC-UBQLV 06/12/2024 273/QĐ-UBQLV 07/03/2024

Tổng công ty Cảng Hàng không
Việt Nam (ACV) 1725/BC-UBQLV 08/07/2024

Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam 1087/BC-UBQLV 31/5/2024

Tổng công ty Cà phê Việt Nam 1601/BC-UBQLV 07/22/2024 1601/BC-UBQLV 07/22/2024
Tổng công ty Lương thực miền
Nam (Vinafood2)-CTCP 1598/BC-UBQLV 19/7/2024

Tổng công ty Lương thực miền
Bắc (Vinafood1) 1086/BC-UBQLV 31/05/2024 419/QĐ-UBQLV 08/27/2024

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt
Nam - CTCP 1085/BC-UBQLV 31/5/2024

II Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1 Bình Định 3714/UBND-TH 18/5/2024 3714/UBND-TH 18/5/2024 3714/UBND-TH 18/5/2024
2 Quảng Ngãi 1738/STC-HCSN 30/5/2024 1738/STC-HCSN 30/5/2024 2802/UBND-KTTH 30/5/2024
3 Thừa Thiên Huế 250/BC-UBND 23/5/2024 250/BC-UBND 23/5/2024 250/BC-UBND 23/5/2024
4 Quảng Trị 2513/UBND-TCTM 12/6/2024 2513/UBND-TCTM 12/6/2024 2513/UBND-TCTM 12/6/2024
5 Hà Tĩnh 3367/UBND-KT2 13/6/2024 3367/UBND-KT2 13/6/2024 3367/UBND-KT2 13/6/2024
6 Nghệ An 4426/UBND-KT 30/5/2024 4426/UBND-KT 30/5/2024 4426/UBND-KT 30/5/2024
7 Thanh Hóa 3030/STC-TCDN 05/6/2024 3030/STC-TCDN 05/6/2024 3030/STC-TCDN 05/6/2024
8 Bình Dương 141/BC-UBND 29/5/2024 141/BC-UBND 29/5/2024 141/BC-UBND 29/5/2024
9 Đồng Nai 6240/UBND-KTNS 31/5/2024 6240/UBND-KTNS 31/5/2024 6240/UBND-KTNS 31/5/2024
10 Quảng Bình 1033/UBND-KT 05/6/2024 1033/UBND-KT 05/6/2024 1033/UBND-KT 05/6/2024
11 Yên Bái 123/BC-UBND 21/6/2024 123/BC-UBND 21/6/2024 123/BC-UBND 21/6/2024
12 Điện Biên 2448/BC-UBND 31/5/2024 2448/BC-UBND 31/5/2024 2448/BC-UBND 31/5/2024
13 Lào Cai 275/BC-UBND 21/6/2024 275/BC-UBND 21/6/2024 275/BC-UBND 21/6/2024
14 Trà Vinh 152/BC-UBND 31/5/2024 152/BC-UBND 31/5/2024 152/BC-UBND 31/5/2024

15 An Giang 695/UBND-KTTH;
831/UBND-KTTH;

29/05/2024;
20/06/2024

695/UBND-KTTH;
831/UBND-KTTH;

29/05/2024;
20/06/2024

695/UBND-KTTH;
831/UBND-KTTH;

29/05/2024;
20/06/2024

16 Hậu Giang 124/BC-UBND 31/05/2024 124/BC-UBND 31/05/2024 124/BC-UBND 31/05/2024
17 Sóc Trăng 2332/BC-STC 28/5/2024 2332/BC-STC 28/5/2024 2332/BC-STC 28/5/2024
18 Đồng Tháp 282/BC-UBND 09/07/2024 282/BC-UBND 09/07/2024 282/BC-UBND 09/07/2024
19 Bến Tre 2563a/UBND-TH 26/04/2024 2563a/UBND-TH 26/04/2024 2563a/UBND-TH 26/04/2024

20 Long An 9583/UBND-KTTC 19/09/2024 9583/UBND-KTTC 19/09/2024 4563/STC-TCDN&G 20/09/2024

21 Vĩnh Long 3129/UBND-KTNV 23/5/2024 3129/UBND-KTNV 23/5/2024 3129/UBND-KTNV 23/5/2024

22 Kiên Giang 1503/STC-TCHCSN 25/6/2024 1503/STC-TCHCSN 25/6/2024 1503/STC-TCHCSN 25/6/2024

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_%C4%91o%C3%A0n_X%C4%83ng_d%E1%BA%A7u_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_%C4%91o%C3%A0n_%C4%90i%E1%BB%87n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_%C4%91o%C3%A0n_C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_Than_-_Kho%C3%A1ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%C3%B4ng_ty_Thu%E1%BB%91c_l%C3%A1_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_%C4%91o%C3%A0n_B%C6%B0u_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%85n_th%C3%B4ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%C3%B4ng_ty_Vi%E1%BB%85n_Th%C3%B4ng_MobiFone
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%C3%B4ng_ty_H%C3%A0ng_kh%C3%B4ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_C%C3%B4ng_ty_H%C3%A0ng_h%E1%BA%A3i_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%C3%B4ng_ty_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%C3%B4ng_ty_c%E1%BA%A3ng_h%C3%A0ng_kh%C3%B4ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_%C4%91o%C3%A0n_C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_Cao_su_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%C3%B4ng_ty_C%C3%A0_ph%C3%AA_Vi%E1%BB%87t_Nam


23 Tiền Giang 3266/UBND-KT 31/05/2024 3266/UBND-KT 31/05/2024 3266/UBND-KT 31/05/2024
24 Sơn La 248/BC-UBND 31/5/2024 248/BC-UBND 31/5/2024 248/BC-UBND 31/5/2024
25 Lai Châu 216/BC-UBND 24/5/2024 216/BC-UBND 24/5/2024 216/BC-UBND 24/5/2024

26 Hòa Bình 214, 215/BC-UBND 10/06/2024 214, 215/BC-UBND 10/06/2024 214, 215/BC-UBND 10/06/2024

27 TP Hồ Chí Minh x x x
28 TP Cần Thơ 1989/UBND-KT 27/5/2024 1989/UBND-KT 27/5/2024 1989/UBND-KT 27/5/2024
29 Bạc Liêu 182/BC-UBND 21/5/2024 182/BC-UBND 21/5/2024 182/BC-UBND 21/5/2024
30 Cà Mau 172/BC-UBND 20/5/2024 172/BC-UBND 20/5/2024 172/BC-UBND 20/5/2024
31 Tây Ninh 1573/UBND-KT 30/5/2024 1573/UBND-KT 30/5/2024 1573/UBND-KT 30/5/2024
32 Bà Rịa Vũng Tàu 7613/UBND-VP 26/06/2024 7613/UBND-VP 26/06/2024 7613/UBND-VP 26/06/2024
33 Bình Phước 1930/UBND-TH 21/5/2024 1930/UBND-TH 21/5/2024 1930/UBND-TH 21/5/2024
34 Lạng Sơn 261/BC-UBND 29/5/2024 261/BC-UBND 29/5/2024 261/BC-UBND 29/5/2024
35 Hà Giang 128/BC-STC 31/5/2024 128/BC-STC 31/5/2024 128/BC-STC 31/5/2024
36 Bắc Giang 34/BC-UBND 31/5/2024 34/BC-UBND 31/5/2024 34/BC-UBND 31/5/2024
37 Thái Nguyên 92/BC-UBND 27/6/2024 92/BC-UBND 27/6/2024 92/BC-UBND 27/6/2024
38 Cao Bằng 1484/BC-UBND 06/18/2024 1484/BC-UBND 06/18/2024 1484/BC-UBND 06/18/2024

39 Tuyên Quang 2180/UBND-THVX 22/5/2024 2180/UBND-THVX 22/5/2024 2180/UBND-THVX 22/5/2024

40 Bắc Kạn 4303/UBND-TH 25/6/2024 4303/UBND-TH 25/6/2024 4303/UBND-TH 25/6/2024
41 Quảng Ninh 180/BC-UBND 11/07/2024 180/BC-UBND 11/07/2024 180/BC-UBND 11/07/2024
42 Phú Thọ 81/BC-UBND 03/06/2024 81/BC-UBND 03/06/2024 81/BC-UBND 03/06/2024
43 Nam Định 294/UBND-VP4 30/5/2024 294/UBND-VP4 30/5/2024 294/UBND-VP4 30/5/2024
44 Quảng Nam 146/BC-UBND 16/7/2024 148/BC-UBND 17/7/2024 97/BC-UBND 16/5/2024
45 Phú Yên 1600/STC-TCDN 30/5/2024 1600/STC-TCDN 30/5/2024 1600/STC-TCDN 30/5/2024

46 Hà Nội 1699/UBND-KTTH 31/5/2024 1699/UBND-KTTH 31/5/2024 1699/UBND-KTTH 31/5/2024

47 Hải Phòng 1254/UBND-TCNS 29/5/2024 1254/UBND-TCNS 29/5/2024 1254/UBND-TCNS 29/5/2024
48 Đà Nẵng 2265/UBND-STC 31/5/2024 2265/UBND-STC 31/5/2024 2265/UBND-STC 31/5/2024
49 Ninh Bình 98/BC-UBND 28/5/2024 98/BC-UBND 28/5/2024 98/BC-UBND 28/5/2024
50 Khánh Hòa 5549/UBND-KT 24/5/2024 5549/UBND-KT 24/5/2024 5549/UBND-KT 24/5/2024
51 Bắc Ninh 59/BC-UBND 26/6/2024 59/BC-UBND 26/6/2024 59/BC-UBND 26/6/2024
52 Hà Nam 956/STC-TCDN 28/5/2024 956/STC-TCDN 28/5/2024 956/STC-TCDN 28/5/2024
53 Hải Dương 112/BC-UBND 01/07/2024 112/BC-UBND 01/07/2024 112/BC-UBND 01/07/2024
54 Hưng Yên 295/BC-STC 25/9/2024 295/BC-STC 25/9/2024 295/BC-STC 25/9/2024
55 Thái Bình 1401/STC-TCDN 23/5/2024 1401/STC-TCDN 23/5/2024 1401/STC-TCDN 23/5/2024
56 Vĩnh Phúc 155/BC-UBND 31/5/2024 155/BC-UBND 31/5/2024 155/BC-UBND 31/5/2024
57 Ninh Thuận 2891/UBND-KTTH 28/6/2024 2891/UBND-KTTH 28/6/2024 2891/UBND-KTTH 28/6/2024

58 Bình Thuận x x 2018/QĐ-UBND 11/20/2024

UBND tỉnh Bình thuận sẽ gửi báo cáo
về Bộ Tài chính ngay sau khi có kết
luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực
XIII về kết quả kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2023 đối với DNNN do
UBND tỉnh Bình Thuận quản lý

59 Kon Tum 171/BC-UBND 03/06/2024 171/BC-UBND 03/06/2024 171/BC-UBND 03/06/2024
60 Lâm Đồng 1097/STC-ĐT 24/5/2024 1097/STC-ĐT 24/5/2024 1097/STC-ĐT 24/5/2024
61 Đắk Lắk 175 + 176/BC-UBND 14/6/2024 175 + 176/BC-

UBND 14/6/2024 175 + 176/BC-UBND 14/6/2024
62 Đắk Nông 364/BC-UBND 05/06/2024 364/BC-UBND 05/06/2024 364/BC-UBND 05/06/2024
63 Gia Lai 1311/UBND-TH 31/5/2024 1311/UBND-TH 31/5/2024 1311/UBND-TH 31/5/2024

TT Tên cơ quan đại diện chủ sở
hữu

Báo cáo giám sát tài chính Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại
DNNN Ghi chúDNN 100% vốn NN DN có vốn NN

Đã gửi Chưa gửi Đã gửi Chưa
gửi

Đã gửi Chưa
 gửiSố Ngày tháng Số Ngày tháng Số Ngày tháng


